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THPT Khai Minh.
Học sinh trả lời các câu hỏi sau đây

Câu 1. Cho bảng số liệu
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

	                                                          Năm

Nhóm tuổi
	1999
	2009

	Từ 0 tuổi đến 14 tuổi
	33,5
	25,0

	Từ 15 tuổi đến 59 tuổi 
	58,4
	66,0

	Trên 60 tuổi
	8,1
	9,0



Để thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi năm 1999 và năm 2009, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

a. biểu đồ cột.
   b. biểu đồ tròn.
c. biểu đồ miên.
d. biểu đố dạng đường (đồ thị).
Câu 2. Cho bảng số liệu
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

	                                                          Năm

Nhóm tuổi
	1999
	2009

	Từ 0 tuổi đến 14 tuổi
	33,5
	25,0

	Từ 15 tuổi đến 59 tuổi 
	58,4
	66,0

	Trên 60 tuổi
	8,1
	9,0



Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi?
a. Tỉ trọng nhóm tuổi từ 0 tuổi đến 14 tuổi giảm.
b. Tỉ trọng nhom tuổi từ 15 tuổi đến 59 tuổi giảm.
c. Tỉ trọng nhóm tuổi trên 60 tuổi tăng.
d. Cơ cấu dân số già.
Câu 3.Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 kể tên ba cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc?
a. Lao Bảo, Móng Cái, Hữu Nghị.

b. Hữu Nghị, Lào Cai, Lệ Thanh.

c. Vĩnh Xương, Mộc Bài, Lao Bảo.

d. Hữu Nghị, Móng Cái, Thanh Thuỷ.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết 4 day núi cánh cung của Việt Nam nằm ở vùng
a. Đông Bắc.

b. Tây Bắc.

c. Trường Sơn Bắc.
d. Trường Sơn Nam.

Câu 5. Thời gian gió mùa mùa đông thổi vào nước ta từ tháng
a. 10 – 4. (tháng 10 đến tháng 4 năm sau).
b. 11 – 4. (tháng 11 đến tháng 4 năm sau)
c. 12 – 4. (tháng 12 đến tháng 4 năm sau)
d. 1 – 4. (tháng 1 đến tháng 4).
Câu 6. Gió thổi vào nước ta mang thời tiết lạnh vào mùa đông cho miền Bắc là
a. gió Tây Nam từ Vịnh Bengan.

b. gió mùa Đông Bắc.
c. gió mậu dịch nửa cầu Bắc.


d.  gió mậu dịch nửa cầu Nam.
Câu 7. Nguyên nhân làm cho thiên nhiên nước ta phân hoá theo bắc – nam là sự phân hoá của 
a. địa hình.
b. khí` hậu.
c. đất đai.
d.  sinh vật.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam?
a. quanh năm nóng.



b. không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C.
c. có hai mùa khô và mưa rõ rệt.

d. về mùa khô có mưa phùn.
Câu 9. Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là
a. đới rừng cận xích đạo gió mùa.

b. đới rừng xích đạo.
c. đới rừng nhiệt đới gió mùa.

d. đới rừng nhiệt đới.
Câu 10. Sự phân hó địa hình vùng biển, thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hoá theo
a. Bắc – Nam.

b. độ cao

c. Đông – Tây.
d. địa hình.
